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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình công tác triển khai, ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão 

(Tính đến 16 giờ 30 ngày 29/9/2025) 
 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

1. Tình hình thiên tai 

- Về diễn biến của bão số 10 (Bualoi): Trưa nay (29/9), bão số 10 đã di 

chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn 

khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. 

- Về mưa: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, khu vực tỉnh Thanh 

Hoá có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đồng bằng ven biển và vùng núi phía 

Tây, Tây Nam có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 07 giờ ngày 28/9 đến 13 

giờ ngày 29/9 tại các trạm KTTV cơ bản phổ biến từ 150 - 350mm, có nơi cao 

hơn như: TV Ngọc Trà 497,0mm, KT Tĩnh Gia 495,0mm, KT Như Xuân 

452,0mm, TV Cửa Đạt 431,0mm. 

- Về dự báo mưa: Do ảnh hưởng rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới nối với 

vùng thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với không khí lạnh yếu và hội tụ gió 

trên cao; nên khu vực tỉnh Thanh Hoá từ chiều ngày 29/9 đến đêm ngày 30/9 

tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa 

phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm (trong mưa dông có khả năng xảy 

ra lốc, sét và gió giật mạnh). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn 

(>60mm/3h) trong chiều và đêm 29/9. 

- Về lũ: mực nước lúc 10 giờ ngày 29/9 tại các trạm trung thượng lưu 

sông Chu, sông Âm, sông Yên trên mức BĐ3; hạ lưu sông Mã tại Giàng, sông 

Lèn tại Lèn trên mức Báo động I, các trạm khác còn dưới mức Báo động I. 

2. Tình hình mực nước các hồ, sông 

- Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau:  

Bảng 1. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 29/9/2025 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) 
Thời gian 

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 150.41 14h00 

2 Hủa Na 240.0 235.06 07h00 

3 Cửa Đạt 110.0 107.22 15h00 

4 Yên Mỹ 20.36 20.88 16h00 

5 Sông Mực 33.0 35.52 16h00 
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- Mực nước các sông cụ thể như sau: 

Bảng 2. Mực nước sông ngày 29/9/2025 

 

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai ứng phó 

- Để chủ động ứng phó với bão số 10, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự tỉnh đã ban hành 16 Công điện (UBND tỉnh 04 Công điện; Ban Chỉ 
huy 04 Công điện; 08 Công điện phát lệnh báo động lũ) và 02 Công văn để chỉ 

đạo triển khai các nội dung: tổ chức cấm biển trên địa bàn từ 06 giờ ngày 

27/9/2025; UBND các xã, phường ven biển chủ động sơ tán dân trong phạm vi 

200m tính từ mép nước biển vào đất liền hoàn thành trước 15 giờ ngày 

28/9/2025; UBND các xã khu vực miền núi chủ động sơ tán người dân ở khu 

vực nguy hiểm, xung yếu, hoàn thành trước 17 giờ ngày 28/9/2025. 

- Trong các ngày 27/9 và 28/9, 29/9, UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa 

phương đã tham dự 01 hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự 

quốc gia và 02 hội nghị trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà 

về ứng phó với cơn bão số 10. 

- Ngày 27/9/2025, Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành làm 

việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về kiểm tra ứng phó với bão số 10 

do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, phó Tổng Tham mưu trưởng 

Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trường đoàn. 

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 03 đoàn công tác do 

các đồng chí phó Chỉ huy trưởng, Chính uỷ làm trưởng đoàn để kiểm tra các địa 

phương tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển. 

- Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã thành lập 

10 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa 

phương trong các ngày 28 và 29/9/2025; 

- Ngày 28/9/2025, UBND tỉnh có Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc 

thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại UBND xã Hồi Xuân để chỉ huy, điều 

hành công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 năm 2025 và mưa lũ sau 

bão khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá do ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm 

Trưởng Ban. 

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 
Thời gian 

quan trắc 

 1 Mã Lý Nhân 7.84 9.50 13h00 

2 Chu Xuân Khánh 9.89 9.00 15h00 

3 Lèn Lèn 4.21 4.00 13h00 

4 Bưởi Kim Tân 9.66 10.00 15h00 

5 Cầu Chày Xuân Vinh 8.17 8.00 15h00 

6 Yên Chuối 4.73 2.00 15h00 
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- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 02 Công văn: số 

11920/SNNMT-TL ngày 25/9/2025 về việc đảm bảo công tác phục vụ sản xuất 

và ứng phó với cơn bão; số 12085/SNNMT-TL ngày 27/9/2025 về việc đảm bảo 

an toàn hệ thống công trình đê điều, thuỷ lợi và phòng, chống ngập, úng ứng phó 

với bão số 10. 

- Các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường theo chức năng, 

nhiệm vụ đã chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm ứng phó với bão 

từ sớm, từ xa. 

2. Về kết quả sơ tán dân 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2025 

có 85 xã, phường đã chủ động sơ tán 5.137 hộ/20.015 khẩu sinh ở khu vực nguy 

hiểm đã sơ tán đến nơi an toàn (15/17 xã, phường ven biển; 07/73 xã, phường trung 
du, đồng bằng ven biển; 63/76 xã miền núi); trong đó số dân sơ tán ở khu vực 

phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào là 2.451 hộ/8.927 khẩu. Đồng thời đã tổ 

chức kêu gọi, sơ tán 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải 

sản (518 lồng bè/248 lao động và 229 chòi canh/236 lao động), kiên quyết không 

để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi 

bão đổ bộ. 

3. Kết quả vận hành trạm bơm tiêu 

Tính đến 15 giờ ngày 29/9/2025, có 18/104 trạm bơm đang vận hành tiêu 

nước với 85 máy bơm (Công ty Sông Chu 02/50 trạm với 03 máy bơm; Công ty 

Bắc Sông Mã 14/36 trạm với 64 máy bơm; Công ty Nam Sông Mã 02/11 trạm với 

18 máy bơm). 

4. Kết quả triển khai ứng phó 

 - Về công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền: Toàn tỉnh có 6.531 phương 

tiện/20.580 lao động, tính đến 05 giờ ngày 28/9/2025, các phương tiện đang neo 

đậu tại bến là 6.526 phương tiện/20.534 lao động; còn 05 phương tiện/46 lao 

động đang hoạt động trên vùng biển phía Nam (biển Trà Vinh 03 pt/26 lđ; TP 

HCM 01 pt/10 lđ; An Giang 01 pt/10 lđ). Các phương tiện đều nắm được thông 

tin về bão và giữ thông tin liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương. 

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, 

thiết bị để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; 

chuẩn bị cho công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định để đảm 

bảo an toàn các tuyến đê. 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã sẵn sàng huy động 45.388 

cán bộ, chiến sỹ (Quân đội 25.832; Công an 19.556) và nhiều phương tiện, trang 

thiết bị như 7.342 xe ô tô, xe cứu thương, chữa cháy; 706 xuồng máy, xuồng cao 

su, phương tiện ca nô, mô tô nước. Sở Xây dựng đã sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện gồm 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ô tô và 590 người.  

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dự trữ lương thực, nước uống tại các đơn 

vị gồm: 05 tấn lương khô, 20 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 500 thùng nước lọc 

và các lượng dự trữ khác để sẵn sàng cấp phát cho nhân dân các khu vực bị cô 

lập, chia cắt khi xảy ra sự cố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí 324 đồng chí 
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trực tiếp đến địa bàn 07 xã, phường để hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, sơ tán đến 

nơi an toàn. 

 - Sở Xây dựng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện gồm 134 máy ủi, máy 

xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ô tô và 590 người; đồng thời phối hợp với các địa 

phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập 

sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và 

phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn.  

- Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã tổ chức vận hành theo đúng các quy 

trình được phê duyệt; chủ động vận hành xả nước hạ thấp mực nước hồ để đón 

lũ đảm bảo an toàn. 

III. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, CHIA CẮT, MẤT ĐIỆN 

1. Về điện: Theo báo cáo của Điện lực Thanh Hoá, hiện có 103 xã, 

phường đang mất điện (một phần), tỷ lệ khách hàng bị mất điện chiếm khoảng 

28,9%. 

2. Tại xã Hoằng Phú: Trên Quốc lộ 1A có 17 cột điện bị đổ gãy làm ách 

tắc tuyến đường Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam (ngay cổng làng Phú 

Khê), đến 05 giờ 30 phút sáng nay đã thông xe. 

3. Tràn bờ kênh tiêu Quảng Châu bên phía phường Sầm Sơn (do đóng 

cống tiêu Quảng Châu ngăn triều cường), đã chủ động sơ tán 178 hộ/700 khẩu 

Tổ dân phố Châu Lộc khỏi khu vực nguy hiểm. 

4. Chia cắt: Do mực nước sông lên cao làm ngập các đường tràn giao 

thông gây cô lập tạm thời một số khu dân cư tại 03 địa phương Mậu Lâm, Bát 

Mọt, Như Xuân, Quan Sơn với tổng số 702 hộ: (Mậu lâm 44 hộ/174 khẩu tại 

thôn Phú Sơn; Bát Mọt 490 hộ/2.235 khẩu tại thôn Duồng, Thống, Đục và 1 
phần thôn Chiềng; Như Xuân 105 hộ tại thôn 1,2,3 Thị trấn Như Xuân cũ và 
thôn Đức Bình xã Tân Bình cũ; Quan Sơn 63 hộ/233 khẩu tại khu phố 2). 

IV.  TÌNH HÌNH THIỆT HẠI  

Theo báo cáo nhanh của các Sở, ngành và UBND các xã, phường tính 

đến 16 giờ 30 ngày 29/9/2025, tình hình thiệt hại ban đầu như sau: 

1. Thiệt hại về người:  

a. Người chết: 02 người,  

- Ông Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3 xã Triệu 

Sơn bị cây đổ vào người làm tử vong; 

- Bà Trịnh Thị Đào, sinh năm 1959, thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, nhà 

cấp 4 trong khu trang trại bị sập đè vào người làm bị thương, được đưa đi cấp 

cứu ở bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhưng không qua khỏi, đã bàn giao cho gia 

đình mai táng.  

b. Người bị thương: 02 người, 

- Ông Nguyễn Xuân Hà (chồng bà Đào), sinh năm 1957, thôn Tự Đông, 

xã Hoằng Phú, nhà cấp 4 trong khu trang trại bị sập đè vào người làm bị thương, 

hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. 

- Bà Nguyễn Thị Liêu, sinh năm 1977, thôn Phượng Mao, xã Hoằng 

Giang, nhà cấp 4 bị sập đè vào người làm bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh 
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viện Đa khoa tỉnh, sức khoẻ ổn định. 

2. Thiệt hại về nhà ở:  

- 602 nhà bị thiệt hại (trong đó 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 592 nhà bị 

hư hỏng, tốc mái, sập mái). 

- 838 nhà bị ngập nước . 

- 17 công trình phụ bị hư hỏng.  

- Nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại xã Kim Tân: 17 hộ/63 khẩu, đã thực 

hiện sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn (tại thôn Bùi 01 hộ/06 khẩu; tại thôn Lâm 

Thành 16 hộ/57 khẩu). 

3. Thiệt hại về nông nghiệp:  

- Diện tích lúa bị ngập, đổ gãy: 1.567 ha. 

- Diện tích hoa màu, rau màu bị ngập: 806 ha. 

- Diện tích cây trồng hàng năm bị ngập, đỗ gãy: 74,5 ha. 

- Cây ăn quả bị ngập, đổ, gãy: 1 ha và 300 cây. 

- Diện tích keo đổ gãy: 25ha. 

- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại: 17 ha 

- Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ gãy: 1.839 cây. 

- Cây hoa, cây cảnh các loại bị ngập, đổ gãy: 50 ha. 

- Nhà màng, nhà lưới bị hư hỏng: 1 nhà màng và 1 ha. 

* Thiệt hại về chăn nuôi 

- 02 con trâu bò bị chết; 10.000 con ếch bị cuốn trôi. 

- 02 chuồng trại bị hư hỏng. 

4. Thiệt hại về giáo dục: 14 điểm trường bị ngập (các Trường Mầm non: 

Hoằng Tiến, Hoằng Phượng; Trung học cơ sở Hoằng Phượng, Tiểu học và 

Trung học cơ sở  Xuân Quỳ; các trường Trung học cơ sở Xuân Lập, Thọ Ngọc, 

Hoằng Quý; các trường THPT: Lang Chánh, Đông Sơn 1, Hoằng Hoá 2, Hậu 

Lộc 1; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên: Như Xuân, Hà 

Trung, Hoằng Hoá). 

5. Thiệt hại về y tế: 01 trạm y tế bị hư hỏng (trạm y tế Trường Trung, xã 

Trường Văn); 01 trạm y tế bị ngập (Trạm y tế Nam Ngạn, Phường Hàm Rồng). 

6. Thiệt hại về văn hoá: 01 Nhà văn hoá bị hư hỏng; 03 công trình phụ trợ 

của di tích, nhà văn hoá bị hư hỏng (mái tôn sân, nhà sắp lễ). 

7. Thiệt hại về giao thông:  

- Đường giao thông bị ngập gây tắc đường: 42 vị trí (08 vị trí trên các 
tuyến Quốc lộ 15, 47, 45; 34 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 505B, 512, 514, 

519, 518, 519B, 520B, 520C, 520E, 522, 523C, 525, 529, 530, 530B, Đường cơ 
động 1). 

- Đường giao thông bị sạt lở gây tắc đường tại 11 vị trí (07 vị trí trên 

đường Quốc lộ bao gồm Nghi Sơn - Bãi Trành, QL47, QL45, QL217B, QL15C, 
QL15; đường tỉnh 04 vị trí gồm ĐT514, ĐT530C).  

- Đường giao thông nông thôn: 46 vị trí bị sạt lở, khoảng 10.640 m3 và 03 
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đường tràn bị hư hỏng. 

8. Thiệt hại về thuỷ lợi: 

- Kênh mương bị sạt lở, hư hỏng: 470m 

- Hồ bị hư hỏng: 01 cái (hồ Khuân, xã Thiết Ống) 

- 02 sự cố đê điều: 

+ Sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã 

phường Quảng Phú (dài 160m và sạt vào mái đê từ 1,5-2,0m). 

+ Vỡ tuyến đê hữu sông Thị Long, đoạn từ K0+350 - K0+370 (dài 20m), 

thuộc xã Các Sơn (đê cấp IV, do địa phương trực tiếp quản lý, bảo vệ). 

- Sạt lở bờ sông: Sạt lở bờ sông Bưởi tại 02 đoạn thuộc thôn Đa Đụn, xã 

Kim Tân, tổng chiều dài 60m. 

9. Thiệt hại về thuỷ sản: Diện tích ao nuôi cá bị tràn 64,9ha; phương tiện 

khai thác thuỷ, hải sản bị chìm, hư hỏng: 2 cái thuyền đánh cá. 

10. Thiệt hại về công nghiệp: 203 cột điện bị gãy, đổ; 02 trạm biến thế bị 

hư hỏng. 

11. Thiệt hại về thông tin liên lạc: 01 cột viễn thông bị đổ gãy. 

12. Thiệt hại về công trình khác: Nhà kho phân xưởng bị hư hỏng 5 cái; 

Cổng chào thôn bị đổ gãy 01 cái. 

13. Thiệt hại khác: Tường rào bị đổ sập 2.707m; xe máy bị hư hỏng 15 

cái; Ôto bị hư hỏng 03 cái; tốc mái tôn 1.600m2. 

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá kính báo cáo./. 
  

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia 

- Cục Quản lý đê điều và PCTT 

- Cục QLXD công trình thuỷ lợi 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PTDS tỉnh 

- Văn phòng Tỉnh uỷ 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP 

- Lưu: VP Chỉ huy PCTT.                                                                 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI 

Nguyễn Văn Chính 

 

     
Đ
ể
 
b
á
o
 
c
á
o
 
Đ
ể 
 

           (để b/c); 


		2025-09-29T18:09:44+0700


		2025-09-29T18:14:30+0700


		2025-09-29T18:14:53+0700


		2025-09-29T18:15:47+0700




